CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng năm 199
BẢNG KÊ KHAI TẠM NỘP THUẾ LỢI TỨC
Tháng (quý)...... năm.......

- Tên cơ sở kinh doanh (hoặc tên chủ hộ kinh doanh) ngành kinh doanh

- Địa điểm kinh doanh

- Nơi mở tài khoản.... Số hiệu tài khoản

	Số thứ tự
	
Chỉ tiêu tính thuế lợi tức
	Kê khai của cơ sở kinh doanh
	Kiểm tra của cơ quan thuế

	1
	Doanh thu tính thuế
	 
	 

	2
	Các khoản chi phí:
	 
	 

	 
	a) Chi phí khấu hao cơ bản TSCĐ
	 
	 

	 
	b) Chi phí vật tư
	 
	 

	 
	c) Chi phí tiền lương
	 
	 

	 
	d) Chi phí khác
	 
	 

	3
	Các khoản thuế phải nộp
	 
	 

	 
	- Doanh thu
	 
	 

	 
	- Tiêu thụ đặc biệt
	 
	 

	 
	- Tài nguyên
	 
	 

	 
	- Vốn
	 
	 

	 
	- Lệ phí
	 
	 

	4
	Các khoản lợi tức khác
	 
	 

	5
	Tổng lợi tức chịu thuế
	 
	 

	6
	Thuế lợi tức phải nộp ngân sách
	 
	 


Các số liệu, tài liệu trên đây bảo đảm chính xác, trung thực, nếu cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện không đúng thực tế, cơ sở sẽ chịu xử phạt theo quy định tại điểm 1b Điều 27 Luật thuế lợi tức.

	Cán bộ thuế đã kiểm tra
	Kế toán trưởng
	Giám đốc (chủ hộ KD)

	Ngày... tháng... năm...
(Ký tên)
	(Ký tên)
	(Ký tên, đóng dấu)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngày tháng năm 199 
ĐƠN XIN GIẢM - MIỄN THUẾ LỢI TỨC
Kính gửi:
- Tên cơ sở kinh doanh:

Ngành kinh doanh:

- Địa điểm kinh doanh:

- Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản:

Đề nghị cơ quan thuế xét giảm - miễn thuế lợi tức cho cơ sở trong tháng năm

- Số thuế lợi tức phải nộp:

- Số thuế lợi tức đề nghị giảm hoặc miễn:

- Số thuế lợi tức còn phải nộp:

- Lý do xin giảm hoặc miễn thuế lợi tức:

- Các tài liệu giải trình việc xin giảm miễn thuế lợi tức kèm theo gồm có:

1-

2-

3-

Các số liệu, tài liệu trên đây bảo đảm chính xác, trung thực nếu cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện không đúng thực tế, cơ sở sẽ chịu xử phạt theo quy định tại điểm 1b Điều 27 Luật thuế lợi tức.

	Kế toán trưởng
	Giám đốc (chủ hộ)

	 
	(ký tên - đóng dấu)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng năm 199 
BẢNG KÊ KHAI QUYẾT TOÁN NỘP THUẾ LỢI TỨC
Năm:
- Tên cơ sở kinh doanh (hoặc tên chủ hộ kinh doanh)

Ngành kinh doanh

- Địa điểm kinh doanh

- Nơi mở tài khoản Số hiệu tài khoản

	Số thứ tự
	
Chỉ tiêu tính thuế lợi tức
	Kê khai của cơ sở kinh doanh
	Kiểm tra của cơ quan thuế

	1
	2
	3
	4

	1
	Doanh thu tính thuế
	 
	 

	2
	Các khoản chi phí
	 
	 

	 
	a) Chi phí khấu hao cơ bản TSCĐ
	 
	 

	 
	b) Chi phí vật tư
	 
	 

	 
	c) Chi phí tiền lương
	 
	 

	 
	d) Chi phí khác
	 
	 

	3
	Các khoản thuế 
	 
	 

	 
	- Doanh thu
	 
	 

	 
	- Tiêu thụ đặc biệt
	 
	 

	 
	- Thuế tài nguyên
	 
	 

	 
	- Thuế vốn
	 
	 

	 
	- Lệ phí
	 
	 

	4
	Các khoản lợi tức khác
	 
	 

	5
	Tổng lợi tức chịu thuế (1-2-3+4)
	 
	 

	6
	Thuế lợi tức
	 
	 

	7
	Thuế lợi tức năm trước 
(nộp thiếu hay thừa)
	 
	 

	8
	Thuế lợi tức phải nộp trong năm
	 
	 

	9
	Thuế lợi tức đã nộp trong năm
	 
	 

	10
	Thuế lợi tức chuyển năm sau
(nộp thiếu, thừa)
	 
	 


Các số liệu, tài liệu trên đây bảo đảm chính xác, trung thực nếu cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện không đúng thực tế, cơ sở sẽ chịu xử phạt theo quy định tại điểm 1b Điều 27 Luật thuế lợi tức. 

	Cán bộ thuế đã kiểm tra
Ngày tháng năm
Ký tên
	Kế toán trưởng
	Giám đốc (chủ hộ)
Ký tên - đóng dấu


